
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 5508/SYT-VP 

 

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 8 năm 2026 

V/v đề nghị cung cấp báo giá 

sản phẩm thiết bị tường lửa 

 

Kính gửi:  Các cơ quan, đơn vị cung cấp sản phẩm thiết bị điện, 

điện tử và Công nghệ thông tin. 

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-SYT ngày 24/7/2026 của Sở Y tế về việc 

phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm, thuê hàng 

hóa, dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin của Sở Y tế; 

Sở Y tế hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để triển khai mua sắm thiết bị 

tường lửa, cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;  

Địa chỉ: Tầng 19, trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá số điện thoại 0203.3825.446, email: 

syt@quangninh.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 19, trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Nhận qua email: syt@quangninh.gov.vn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 08 năm 2026 đến 

16h30 ngày 17 tháng 08 năm 2026. 

5. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục 1. 

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Xem chi tiết tại Phụ lục 2. 

Kính mời Quý cơ quan, đơn vị tổ chức doanh nghiệp có khả năng cung ứng sản 

phẩm nêu trên cung cấp thông tin báo giá và các dịch vụ kèm theo sản phẩm (nếu có). 

Sở Y tế trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- Trang TTĐT SYT (đ/tải);  

- Phòng KHTC (p/h); 

- Lưu: VT, VP03. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Mạnh 
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PHỤ LỤC 1 - MẪU BÁO GIÁ 

 (Kèm theo Công văn số: 5508/SYT-VP ngày 11/08/2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) 
 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Sở Y tế, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung 

cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho sản phẩm CNTT như sau: 

1. Báo giá cho phần mềm và các dịch vụ liên quan 

STT Tên sản phẩm Năm sản 

xuất Xuất xứ Đơn giá(VND) Chi phí cho các dịch vụ 

liên quan (nếu có)(VND) 

Thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)(VND) 

Thành tiền 

(VND) Ghi chú 

1 Nội dung A        

2 Nội dung A        

n …        

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày 

… tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của sản phẩm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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PHỤ LỤC 2 –  THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 (Kèm theo Công văn số: 5508/SYT-VP ngày 11/08/2026 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) 
 

STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 

1 

Thiết bị tường lửa: 

Thông lượng tường lửa ≥ 30,000 Mbps 

Thông lượng IMIX ≥ 16,500 Mbps 

Thông lượng IPS ≥ 6,000 Mbps 

Thông lượng bảo vệ khỏi các mối nguy hại ≥ 5,000 Mbps 

thông lượng NGFW ≥ 5,200 Mbps 

Kết nối đồng thời ≥ 6,500,000 

Số kết nối mới mỗi giây ≥ 134,700 

Thông lượng IPSEC VPN ≥ 17,000 Mbps 

Thông lượng kiểm tra Xstream SSL/TLS ≥ 1,100 Mbps 

Kết nối đồng thời Xtream SSL ≥ 18,432 

Đảm bảo kết nối và an toàn cho 100-150 thiết bị 

 

Tính năng Base License 

Ngăn chặn gói tin theo vùng địa lý  

Định tuyến: static, multicast (PIM-SM), dynamic (RIP, BGP, OSPF) 

Cân bằng tải cho nhiều đường SD-WAN  

Hỗ trợ giao thức 802.3ad (LAG)  

Hỗ trợ  giao thức  VPN site-to-site: SSL, IPSec 

Hỗ trợ xác thực qua  

 * Active Directory 

 * eDirectory 

 * Radius 

 * Tacacs+ 

 * LDAP  

Phân chia kết nối thông minh để định tuyến lưu lượng tối ưu  

 

Đầu mở rộng cổng mạng dùng cho thiết bị tường lửa 

4 port 10 GE SFP+ Flexi Port module 

 

Bản Quyền phần mềm hỗ trợ tường lửa – 12 tháng:  

Network Protection (Tích hợp hệ thống chống xâm nhập IPS, Phòng chống các mối 

đe dạo nâng cao, Hỗ trợ VPN  không cần cài Agent: HTML5),   

Web Protection (Hỗ trợ quét mã độc trên giao thức, Sử dụng 2 Engines để quét mã 

độc, Quản lý ứng dụng theo category, characteristics, technology, risk level, Quản 

lý ứng dụng theo User và Network, Giới hạn băng thông theo ứng dụng, theo danh 

mục Web, Ngăn chặn các ứng dụng có nguy cơ PUAs, Báo cáo hoặc chặn nội dung 

web theo danh sách từ khóa, Bảo vệ trực tiếp theo thời gian thực, Bảo vệ web nâng 

cao khỏi phần mềm độc hại với mô phỏng JavaScript, Smart Filter cho phép các 

chính sách động tự động cập nhật khi các mẫu mới được thêm vào), Enhanced 

Support. 

Năm sản xuất: Năm 2025 hoặc 2026 

Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất  

  

Thiết 

bị 
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